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Câu 1. Biểu thức 5 000 x 2 có giá trị là:  

A.  1 000                                          B.  10 000                                              C. 100  

Câu 2. Biểu thức 1 010 x 2 + 780 có giá trị là: 

A.   2 020                                          B. 1 782                                                 C. 2 800 

Câu 3. Giá trị của biểu thức 1 562 x 4 là:  

A. 6 248                                            B. 4 048                                                 C. 6 246 

Câu 4. Giá trị thích hợp của biểu thức ( 1 400 -  400) x 6 là: 

A. 2 400                                              B. 600                                                   C. 6 000 

Câu 5. Tích của 1 516 và 6  là:  

A. 9 196                                             B. 9 096                                                C. 6 096 

Câu 6. Giá trị của biểu thức 1426 : 2 là  

A.   713                                              B. 7012                                                 C. 743 

Câu 7.  Biểu thức 2458 : 4 có số dư là: 

A.  1                                                  B. 2                                                        C. 3 

Câu 8. Trong phép chia có dư, số bị chia bằng thương nhân số chia rồi ….   

A.  Cộng với số dư                            B. Cộng 0                                         C. Cộng với 

thương 

Câu 9.   Biểu thức 9 108 : 9 có giá trị là 

A.   112                                              B. 1 012                                           C. 1102 

Câu 10. Biểu thức 8 200 : 5 có giá trị là : 

A.  1 640                                            B. 164                                              C. 1 064 

Câu 11. Trong phép chia có dư, số bị chia là 4 thì số dư lớn nhất là: 

A.  1                                                   B. 2                                                  C. 3 

Câu 12.  1 500 là giá trị của biểu thức 

A.  450 : 3                                         B. 6 000 : 4                                      C. 1 500 : 3 

Câu 13.  2 là số dư của biểu thức 

A.  4326 : 4                                        B. 4327 : 4                                       C. 4324 : 4 



Câu 14. Cho biểu thức ….. x  8 = 8 248. Số cần điền vào chỗ trống là 

A. 131                                             B. 1 031                                            C. 103 

Câu 15. Hai biểu thức có giá trị bằng nhau là 

 A.    1 530 + 1 530 và 1530 x 2 

 B.     5 000 : 1 và 5 x 100 

 C.     2 340 x 2 và 3 240 x 3 

Câu 16.  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 1 050 m. Chiều dài gấp 3 lần 

chiều rộng. Chu vi mảnh đất đó là: 

A.  3 150 m                                      B. 8 400 m                                       C. 4 200 m 

Câu 17.  Có 6 448 lít dầu chia đều vào 8 thùng. Mỗi thùng chứa ….. lít dầu. 

A. 816 lít dầu                                 B. 86 lit dầu                                    C. 806 lit dầu 

Câu 18. Một số chia cho 5 thì được thương là 1280. Vậy số đó là:   

A.  1330                                            B. 6400                                           C. 556 

Câu 19. Mỗi ô tô có 4 bánh. Có 1 142 bánh xe thì lắp được … ô tô và dư ….  bánh 

xe. Số cần điền vào chỗ trống là: 

A. 285  và 2                                       B. 284 và 3                                   C. 260 và 2 

Câu 20. Tâm đổ ra nước ra 2 cái ly, mỗi ly chứa 200 ml thì trong ca còn lại 800 ml. 

Lúc đầu trong ca có: 

A.  400 ml                                          B. 1 200 ml                                  C. 1000 ml 
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